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HOẠT 

ĐỘNG 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  

Thể dục 

sáng 

- Khyến khích trẻ khoanh tay chào tạm biệt ba mẹ vào lớp 

- Khyến khích ba mẹ tập cất dép cặp vào tủ 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe trang phục cho bé vào mùa 

nóng 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang sang 2 bên, nhấc cao từng chân, nhấc cao 2 chân. 

 (MT 1) 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh. Biết 

tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào cháo nóng, sữa nóng, leo trèo lên 

bàn, ghế..) khi được nhắc nhở. 

- Trò chuyện và dạy trẻ hiểu được một số từ chỉ người, đồ chơi, đồ dùng gần 

gũi: bóng, ô tô, chạy, lăn, tung... 

- Xem tranh Hoa hồng, Bắp cải xanh 

 (MT 18, MT 32, MT 49) 

Giờ học 
NHẬN BIẾT 

TẬP NÓI: 

MÀU 

NGHE KỂ 

CHUYỆN 

CHẠY VỀ 

PHÍA TRƯỚC 

(MT 3, MT 1) 

XẾP CHỒNG 

4-5 KHỐI GỖ 

(MT 10) 

NGHE BÀI 

HÁT "LÁI Ô 

TÔ" 



XANH-

MÀU ĐỎ 

(MT 28, MT 

37) 

"SẺ CON" 

(ÔN) 

(MT 33, MT 

49) 

(MT 47) 

NGHE ÂM 

THANH TO-

NHỎ (TIẾNG 

SỎI-HẠT) 

(MT 50) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Xe ô tô; phát âm các âm khác nhau : xe ô tô, đèn xe, bánh xe, thân 

xe, xe chạy... 

- Trò chơi vận động: Trời nắng, trời mưa, Chim sẻ về tổ 

- Chơi tự do: Chơi với xe ô tô, cho bé đi trên thảm cảm nhận đôi bàn chân, 

chơi bỏ bóng chui qua ống, chơi vớt cá nhựa 

  

  

Vui chơi 

trong 

lớp 

- Xem tranh xe ô tô 

- Tháo lắp 3-4 vòng 

- Chơi tự do với các đồ chơi trong lớp mà trẻ yêu thích 

- Dùng ngón tay in màu nước. 

- Tập mang dép 

- Chơi cây cao cây thấp. 

- Nghe cô hát “Lái ô tô” hưởng ứng vỗ tay, lắc lư theo nhạc 

- Nghe âm thanh của các nhạc cụ 

 (MT 9, MT 47, MT 48, MT 50) 

Vệ sinh -

ăn-ngủ 

- Tập một số thói quen vệ sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị bẩn.  



- Trẻ thích nghi chế độ ăn cháo nấu với các thực phẩm khác nhau (thịt, cá, 

lươn., rau, củ..) 

- Tập trẻ thể hiện sự cần thiết khi muốn ăn, uống, ngủ... 

- Khuyến khích trẻ tự lấy gối lên giường ngủ. Mở nhạc ru để trẻ ngủ sâu hơn, 

mở quạt vừa đủ cho trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

 (MT 11, MT 12, MT 14, MT 15) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cảm nhận 

và biểu lộ 

cảm xúc vui 

buồn, sợ hãi 

khác nhau 

của mình với 

những người 

xung quanh. 

- Tập trẻ ngồi 

bô khi đi vệ 

sinh. 

  

  

(MT 41, MT 

15) 

- Tập thực 

hiện một số 

hành vi giao 

tiếp, như: 

chào, tạm biệt 

khi ra vào lớp. 

Nói từ “ạ”, 

“dạ”, cảm ơn 

khi người lớn 

cho quà.... 

- Trẻ mở sách, 

xem tranh chỉ 

vào các nhân 

vật sự vật 

trong tranh 

 (MT 39, MT 

44) 

- Bắt chước 

được một vài 

hành vi xã hội 

(bế búp bê, cho 

búp bê ăn, nghe 

điện thoại...) 

khi chơi  cùng 

bạn. 

- Cô và bé cùng 

chơi chi chi 

chành chành 

  

  

- Chỉ/lấy/nói 

tên đồ dùng 

đồ chơi quen 

thuộc theo yêu 

cầu của người 

lớn: bóng, xe 

ô tô, chén, 

muỗng... 

  

(MT 24) 

- Tập cho bé 

chơi màu nước 

trên giấy. 

- Trẻ biết thể 

hiện nhu cầu, 

mong muốn của 

mình bằng câu 

đơn giản; biết 

trả lời và đặt 

câu hỏi: con 

gì?, cái gì?, làm 

gì? 

  

  

 


